
*DANH SACH BÀ CON CÚNG NHÀ THỜ NĂM-2012 NHÂM THÌN) 
TIỀN CÚNG -VNð  

STT 
 

HO VÀ TÊN 
Th 
Chi Niên liễm M-1 Tết Giổ Tổ 

 
GHI CHÚ 

001 Ng Thị Minh 6/1   1.050.000 =50USD-Cư trú-USA 
002 Ng Thị Nga 6/1   2.100.000 =100 USD-Cư trú USA 
003 Ng ðình Dũng 6/1 100.000 100.000 400.000  
004 Ng ðình Ân 6/1 100.000 100.000 200.000  
005 Ng Thi Mích 6/1 100.000    
006 Ng Châu Loan 6/1     
007 Ng Chương Chuyên 6/1   100.000  
008 Ng Thị Ngẫu 6/3     
009 Ng ðình Hạng 6/3     
010 Ng ðình Tám 6/3     
011 Ng ðình Thông 6/5   200.000 Nha Trang 
012 Trần Thị Liễu 6/5   300.000 Vợ Ô,Thông _ Nha Trang 
013 Ng ðình Cận 6/5 100.000 100.000   
014 Ng Thị Kim Thanh 6/5 100.000  400.000  
015 Ng Thị Bảy 6/5     
016 Ng Quang Phú 7/1  500.000   
017 Ng ðình Yên 7/1 100.000 100.000   
018 Ng Thị Hiên 7/1 100.000 200.000 300.000  
019 Ng Thụy Thục Uyên 7/1 100.000 100.000 500.000  
020 Ng Thụy Phương Uyên 7/1 100.000 100.000 500.000  
021 Ng Thị Thanh Xuân 7/1  500.000  Mỹ Tho 
022 Trần Thị Hồng 7/1  200.000   
023 Ng Thị Minh Lý 7/1  200.000 200.000  
024 Ng ðình Yêm 7/1 200.000  100.000 N liểm:2010+2011 
025 Ng Quốc Dũng 7/1   200.000  
026 Ng ðình Thể 7/1   100.000  
027 Chiêm Thị Cúc 7/1   100.000 Vợ- Quốc Dũng 
028 Trương T Ngọc Dung 7/1   100.000 Vợ -ðình Thể 
029 Ng ðình Chiến 7/1   100.000  
030 Phạm Thị Thu 7/1   200.000  
031 Ng Thị Tho 7/1   100.000  
032 Ng ðình Miên 7/1   300.000  
033 Ng ðình Năm 7/1   150.000  
034 Ng Thị Liên 7/1   500.000  
035 Ng Thị Phong 7/1   500.000 Cư trú-USA 
036 Ng Thị Xuân Hai 7/1   200.000 Phan Thiết 
037 Ng ðình Kiểm 7/1   200.000  
038 Lê Pháp 7/1   300.000 C,ngoại Ô,Hương Tần 
039 Ng Thị Lựu 7/1     
040 Ng Thị Cẩn 7/3     
041 Ng Tấn ðạt 7/3 100.000  200.000  
042 Ng Khánh Toàn 7/3  100.000 200.000  
043 Ng Tấn Nhiều 7/3 100.000 100.000 200.000  
044 Ng Trúc Hạc 7/3 100.000  100.000  
045 Ng Thị Tám 7/3     
046 Ng Thị Liên 7/3   200.000  Nhan,ñèn,tiền,vàng bạc.. 
047 Ng Khánh Toàn 7/3  100.000 200.000  
048 Ng ðình Toàn 7/3 100.000  200.000  
049 Tào Thị Tân 7/3   200.000  
050 Tào Lể 7/3   200.000  
051 Ng Thanh Tân 7/3   200.000  
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052 Ng ðình Quế 7/3   200.000  
053 Ng ðình Lộc 7/5   100.000  
054 Ng Thị Xuân Ba 7/5   200.000  
055 Ng Quang Hùng 7/5 100.000  200.000  
056 Ng Quang Vinh 7/5 100.000  300.000  
057 Ng Quang Huy 7/5 100.000    
058 Ng Thị Phương Lan 7/5  400.000   
059 Ng ðình Khánh 7/5 100.000 900.000 500.000  
060 ðoàn Văn Hùng 7/5 200.000 100.000 100.000  
061 Ng ðình Trúc 7/5   200.000 Nha Trang 
062 Ng ðình Toản 7/5   200.000 Nha Trang 
063 Ng ðình Hoan 7/5 200.000  200.000 N liểm:2011+2012 
064 Ng T Phương Hồng 7/5     
065 Ng ðình Vinh 8/1 100.000 200.000 300.000  
066 Ng Phú Lợi 8/1 100.000 100.000 100.000  
067 Ng ðình Bá 8/1 100.000 Hoa,trái cây 400.000  
068 Ng ðình Phát 8/1 300.000 100.000   
069 Ng Thị Diệu Hiền 8/1  100.000  Mỹ Tho 
070 Ng ðình Thương 8/1 200.000 200.000   
071 Ng ðình Sáu 8/1 100.000 100.000 100.000  
072 Ng ðình Hiển 8/1 100.000 200.000 300.000  
073 Ng ðình Tư 8/1   100-USD Cư trú-USA 
074 Trần ðình Cam 8/1   50-USD Cư trú -USA 
075 Ng ðình Duy Khang 8/1 200.000  100.000 N liểm: 2010+2011 
076 Ng Phương Thảo 8/1   100.000  
077 Ng Minh Tùng 8/1 100.000  200.000  
078 Ng Minh Trung 8/1 100.000  200.000  
079 Ng Minh Tuấn 8/1 100.000  200.000  
080 Ng Minh Trí 8/1   100.000  
081 Ng Thị Vinh 8/1   100.000  
082 Ng Thị Kim Hoa 8/1   100.000  
083 Ng Thị Mỹ Hạnh 8/1   100.000  
084 Ng Phú Cường 8/1   100.000  
085 Ng Thị Kim Phú 8/1   100.000  
086 Ng Phú Thịnh 8/1   100.000  
087 Ng Phú Vinh 8/1   100.000  
088 Ng Thị Hương 8/1   150.000  
089 Ng Thanh Phong 8/1   100.000  
090 Ng Thị Quế 8/1   200.000  
091 Ng ðình Toản 8/1   500.000  
092 Ng ðình Toán 8/1   200.000  
093 Ng Thi Kim Thuỷ 8/1   500.000  
094 Ng Thị Năm 8/1  200.000 300.000  
095 Ng Thị Ba 8/1   200.000  
096 Trần Hửu Thường 8/1     
097 Trần Hữu Cường 8/1     
098 Trần Thị Hường 8/1     
099 Ng ðình Thắng 8/1   200.000  
100 Ng ðình Bình 8/3   200.000  
101 Ng ðình Hoà 8/3 200.000  400.000  
102 Ng ðình Khoa 8/3 100.000  400.000  
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103 Ng ðình Hiệp 8/3 100.000  400.000  
104 Ng ðình Bình 8/3   200.000  
105 Ng ðình Hoà 8/3 200.000  400.000  
106 Ng Thị Thu Loan 8/3   200.000  
107 Ng Thị Thu Hồng 8/3   200.000  
108 Ng Thị Bảy 8/3   500.000  
109 Ng ðình Tuấn 9/1 100.000 400.000 500.000  
110 Ng ðình Duy Hinh 9/1 100.000 100.000   
111 Ng ðình Hiếu 9/1   200.000  
112 Ng Bích Thảo 9/1     
113 Trần Hy    400.000 Hàng xóm 
114 Hàng Xóm    100.000 Suôi gia ,Ng ðình Năm 
115 Anh Tuấn    200.000 Hàng xóm 
 
 

  Niên 
liểm 

 
M-1 Tết 

 
Giổ Tổ 

 

 Tổng Kết   
4.600.000 

 
5.500.000 

 
21.950.000 

 
 

 

Tổng thu,ñến ngày 11-03-2012(19-02-Nhâm Thìn) 
4.600.000+5.500.000+21.950.000=32.050.000,VNð 

32.050.000, VNð 
GHI CHÚ:Danh sách vận ñộng Bà con ñóng tiền: 
 Lo thủ tục Sổ ñỏ, ñất nhà thờ và sữa chửa nội thất Nhà Thờ sẽ công bố  
sau.  
 
 
 


